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* Phần biết:

Câu 1: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
Có 3 tầng lớp chính:

- Nông dân công xã, đông đảo thất và là tầng lớp lao động, sản xuất chính trong xã hội. 

- Quý tộc, quan lại là tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế, đứng đầu là vua.

- Nô lệ là những người hầu hạ, phục dịch cho quý tộc, thân phận không khác gì con vật.

Câu 2: Trình bày sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây.

- Thời gian xuất hiện: đầu thiên niên kỉ I TCN.

- Địa điểm: trên các bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a, mà ở đó có rất ít đồng bằng, chủ yếu là đất đồi, khô và cứng; nhưng lại có nhiều hải cảng tốt, thuận lợi cho buôn bán đường biển.

Câu 3: Các dân tộc phương Đông đã có những thành tựu văn hóa gì?

- Biết làm lịch và dùng lịch âm : năm có l2 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày ; biết làm đồng hồ đo thời gian bằng bóng nắng mặt trời.

- Sáng tạo chữ viết, gọi là chữ tượng hình (vẽ mô phỏng vật thật để nói lên ý nghĩ của con người) ; viết trên giấy Pa-pi-rút, trên mai rùa, trên thẻ tre, trên các phiến đất sét…

- Toán học ; phát minh ra phép đếm đến 10, các chữ số từ l đến 9 và số 0, tính đuợc số Pi bằng 3,l6.

- Kiến trúc : các công trình kiến trúc đồ sộ như Kim tự tháp ở Ai Cập thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà... 

Câu 4: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Vào khoảng các thế kỉ VIII - VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các con sông 1ớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã hình thành những bộ lạc lớn. Sản xuất phát triển, mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm.

- Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn thường, xuyên phải đối mặt với hạn hán, lụt lội. Vì vậy, cần pnải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản để giải quyết vấn đề thuỷ lợi bảo vệ mùa màng.

- Các làng, bản khi giao lưu với nhau cũng có xung đột.  Ngoài xung đột giữa người Lạc Việt với các tộc người khác còn xảy ra xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt với nhau. Để có cuộc sống yên ổn cần phải chấm dứt các cuộc xung đột đó.

* Phần hiểu:

Câu 5: Thế nào là chế độ thị tộc mẫu hệ?
Chế độ thị tộc mẫu hệ: là chế độ của những người cùng huyết thống, sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi, có uy tín nhất lên làm chủ.

Câu 6: Vì sao xã hội nguyên thủy ta rã?
- Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại và dùng làm công cụ lao động.

- Con người có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt tạo ra sản phẩm, của cải dư thừa.

- Một số người chiếm hữu của dư thừa, trở nên giàu có... xã hội phân hóa thành kẽ giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thuỷ dần dần tan rã.

Câu 7: Thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

- Xã hội có 2 giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ.

- Giai cấp thống trị là chủ nô, bóc lột sức lao động của nô lệ, nô lệ là lực lượng lao động chính trong xã hội,...
Câu 8: Trong một số di chỉ trên đất nước ta, có một số ngôi mộ có chôn theo công cụ và đồ trang sức, một số ngôi mộ thì không.
a. Sự khác nhau giữa những ngôi mộ này thể hiện điều gì?

b. Sự khác nhau giữa những ngôi mộ cổ thể hiện có sự phân chia giàu – nghèo.
c. Em nghĩ gì về việc người nguyên thủy chôn công cụ sản xuất theo người chết?


Vì người nguyên thủy quan niệm rằng người chết sang thế giới khác vẫn tiếp tục lao động, nên họ chôn công cụ lao động theo người chết.

Câu 9: Theo em, sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào?


- Cây lúa nước dần dần trở thành cây lương thực chính. Con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các con sông lớn.


- Cuộc sống con  người trở nên ổn định và phát triển hơn.

Câu 10: Nguyên nhân nào dẫn đến nhà nước Âu Lạc sụp đổ?


- Do An Dương Vương chủ quan, quá tin vào lực lượng của mình.


- Do thiếu cảnh giác, nội bộ mất đoàn kết.

Câu 11: Vì sao các quốc gia cổ đại đều được hình thành trên lưu vực những dòng sông lớn?

- Đất ven sông là đất phù sa màu mỡ, mềm, xốp, dễ canh tác, cho nâng suất cao, nước tưới đầy đủ quanh năm.


- Thuận lợi cho việc trồng trọt, phát triển sản xuất, đảm bảo cuộc sống. 

Câu 12: Theo em, thuật luyện kim ra đời có ý nghĩa như thế nào?

- Thuật luyện kim ra đời đánh dấu bước tiến trong chế tác công cụ sản xuất.


- Làm cho sản xuất phát triển.

* Phần vận dụng thấp:

Câu 13: Hãy so sánh điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc?

- Giống nhau: Tổ chức bộ máy nhà nước


- Khác nhau: nhà nước Âu Lạc có tổ chức chặt chẽ và vua có quyền hành cao hơn.
Câu 14: Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.
Câu 15: Điểm khác nhau giữa người tinh khôn so với người tối cổ về mặt con người.
- Người tinh khôn: mặt phẳng, trán cao, không còn lớp lông trên người.

- Dáng đi thẳng, bàn tay nhỏ, khéo léo, thể tích sọ não lớn: 1450 cm3.

Câu 16: Phân tích ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi của người nguyên thủy trên đất nước ta.

- Đó là những phát minh quan trọng của người nguyên thủy, có ý nghĩa to lớn.

- Con người tạo ra nhiều lương thực, thức ăn và giúp con người có cuộc sống ổn định hơn,...

* Phần vận dụng cao:

Câu 17:                                     Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
                                                                                            Hồ Chí Minh 

Em hiểu thế nào về câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Bác Hồ muốn dạy chúng ta là người Việt Nam phải học, phải hiểu, phải biết cho tường tận, cụ thể gốc tích lịch sử nước nhà Việt Nam.
Câu 18: Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước Văn Lang?
- Nhà nước Văn Lang tuy chưa có luật pháp, quân đội tuy còn đơn giản nhưng đã là một tổ chức chính quyền cai quản cả nước.

Câu 19: Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?


- Tinh thần phải cảnh giác với kẻ thù.


- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng.

Câu 20: Theo em, những thành tựu văn hóa thời cổ đại nào còn sử dụng đến ngày nay?
- Lịch; chữ viết (a, b, c,...).

- Thành tựu khoa học, các công trình kiến trúc, điêu khắc.

- Hết -
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